
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2, Ngõ 180/10, Phố Phú Thượng, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT 
NAM

0110537816

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ QUẢN 
TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM LEGAL CONSULTATION AND 
CORPORATE ADMINISTRATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982548909
Email: phapluatvaquantri@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ: Tổ chức họp báo)

8230

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Loại trừ: - Hoạt động đấu giá độc lập;
- Dịch vụ lấy lại tài sản;
- Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký)

8299

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn 
thể)

8559

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
(Loại trừ: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất)

6820

7. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ: hoạt động tư vấn tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, 
chứng khoán)

7020(Chính)

8. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

9. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

10. Quảng cáo
(Loại trừ: Quảng cáo thuốc lá)

7310

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

12. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

13. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN VĂN 
DUY

Việt 
Nam

Số nhà 9, Ngõ 1, 
Đường Võ Chí Công, 
Tổ 16, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.750.000.000 55,000 031082023301

2TRẦN VĂN 
XUÂN

Việt 
Nam

Số 10/22 Miếu Hai, 
Phường Dư Hàng, 
Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

2.250.000.000 45,000 031051001045

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031051001045
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 10/22 Miếu Hai, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 10/22 Miếu Hai, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN XUÂN Nam

27/03/1951 Kinh Việt Nam

06/10/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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